
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai             

ÁP DỤNG TỪ NGÀY : 02/01/2018 NĂM HỌC 2017 - 2018

LỚP 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A13 10P1 10P2

CN P.Thảo A.Nhân H.Yến H.Danh D.Phượng A.Nhật N.Khôi Duyên.SI B.Thủy A.Hồng N.Linh V.Quỳnh N.Đào M.Hoa C.Thạch
Tiết 1 Ch.cờ (P.Thảo) Ch.cờ (A.Nhân) Ch.cờ (H.Yến) Ch.cờ (H.Danh) Ch.cờ (D.Phượng) Ch.cờ (A.Nhật) Ch.cờ (N.Khôi) Ch.cờ (Duyên.SI) Ch.cờ (B.Thủy) Ch.cờ (A.Hồng) Ch.cờ (N.Linh) Ch.cờ (V.Quỳnh) Ch.cờ (N.Đào) Ch.cờ (M.Hoa) Ch.cờ (C.Thạch)

2 SHCN (P.Thảo) SHCN (A.Nhân) SHCN (H.Yến) SHCN (H.Danh) SHCN (D.Phượng) SHCN (A.Nhật) SHCN (N.Khôi) SHCN (Duyên.SI) SHCN (B.Thủy) SHCN (A.Hồng) SHCN (N.Linh) SHCN (V.Quỳnh) SHCN (N.Đào) SHCN (M.Hoa) SHCN (C.Thạch)

3 Hóa (C.Thạch) Tin học (P.Thảo) Lý (H.Yến) Sử (X.Huy) Hóa (N.Tuấn) Địa (H.Hoa) Hóa (N.Khôi) Sinh (D.Phượng) Tin học (N.Linh) Văn (K.Nguyên) GDCD (V.Quỳnh) Sử (Q.Minh) Sinh (Duyên.SI) C.Nghệ (B.Hạnh) Văn (K.Oanh)

4 Tin học (P.Thảo) Địa (N.Đào) Toán (N.Phương) Sinh (Duyên.SI) Địa (H.Hoa) Sinh (D.Phượng) Sử (X.Huy) Lý (A.Nhân) Tin học (N.Linh) Toán (L.Phượng) Hóa (C.Thạch) GDCD (V.Quỳnh) Sử (Q.Minh) C.Nghệ (B.Hạnh) Địa (ĐV.Tuấn)

5 Văn ( C.Thuý) C.Nghệ (B.Hạnh) Toán (N.Phương) Anh (H.Danh) Văn (T.Hương) Tin học (P.Thảo) Lý (H.Yến) Địa (H.Hoa) GDCD (V.Quỳnh) Địa (ĐV.Tuấn) Anh (K.Thảo) Hóa (M.Hoa) Tin học (N.Linh)

6

Tiết 1 Sử (Q.Minh) Toán (H.Liên) Văn (M.Thiện) Anh (H.Danh) Sử (X.Huy) AVBN (N10) C.Nghệ (Duyên.CN) Tin học (N.Linh) Văn (V.Chiến) C.Nghệ (B.PhượngCN) Văn (L.Ngọc) C.Nghệ (B.Hạnh) Văn (B.Lan) Pháp (Đ.Triều) Sinh (D.Phượng)

2 Sinh (Duyên.SI) Toán (H.Liên) Sinh (D.Phượng) Hóa (T.Vượng) GDCD (T.Sơn) AVBN (N10) Địa (H.Hoa) Văn (M.Thiện) Văn (V.Chiến) Sử (Q.Minh) Văn (L.Ngọc) C.Nghệ (B.Hạnh) C.Nghệ (B.PhượngCN) Tin học (N.Linh) T.Dục (Đ.Tuấn)

3 Tin học (P.Thảo) Sử (Q.Minh) C.Nghệ (B.PhượngCN) Sử (X.Huy) Địa (H.Hoa) C.Nghệ (B.Hạnh) Địa (ĐV.Tuấn) Anh (B.Duyên) Hóa (T.Vượng) GDCD (N.Hồng) T.Dục (Đ.Tuấn)

4

5

6

Tiết 1 Anh (D.Khương) Lý (A.Nhân) Hóa (N.Liễu) Anh (H.Danh) Anh (H.Nhân) C.Nghệ (B.Hạnh) QP (V.Ninh) T.Dục (M.Hùng) C.Nghệ (B.PhượngCN) T.Dục (K.Thư) Anh (B.Duyên) Văn (M.Thiện) Hóa (T.Vượng) Anh (K.Thảo) Văn (K.Oanh)

2 Anh (D.Khương) Lý (A.Nhân) Hóa (N.Liễu) Lý (N.Lệ) Sinh (D.Phượng) Văn ( C.Thuý) Hóa (N.Khôi) T.Dục (M.Hùng) QP (V.Ninh) T.Dục (K.Thư) Anh (B.Duyên) Văn (M.Thiện) C.Nghệ (B.PhượngCN) Hóa (M.Hoa) Văn (K.Oanh)

3 Văn ( C.Thuý) Hóa (N.Tuấn) Anh (H.Nhân) T.Dục (Đ.Tuấn) Lý (N.Lệ) Lý (T.Hải) Anh (D.Khương) QP (V.Ninh) T.Dục (M.Hùng) Văn (K.Nguyên) Lý (T.Hiền) Anh (K.Thảo) Hóa (T.Vượng) Văn (H.Chương) C.Nghệ (B.Hạnh)

4 Văn ( C.Thuý) Anh (H.Loan) Anh (H.Nhân) T.Dục (Đ.Tuấn) C.Nghệ (B.PhượngCN)Lý (T.Hải) Hóa (N.Khôi) Hóa (M.Hoa) T.Dục (M.Hùng) Văn (K.Nguyên) Văn (L.Ngọc) QP (V.Ninh) Anh (B.Duyên) Văn (H.Chương) C.Nghệ (B.Hạnh)

5 Lý (T.Hải) Anh (H.Loan) Hóa (T.Vượng) Hóa (N.Khôi) Anh (D.Khương) Văn (M.Thiện) C.Nghệ (B.PhượngCN) Văn (L.Ngọc) Anh (K.Thảo) QP (V.Ninh) Sinh (D.Phượng)

6

Tiết 1 Sử (Q.Minh) Anh (H.Loan) T.Dục (D.Bá) Địa (N.Đào) Tin học (N.Linh) Sử (X.Huy) Văn (V.Chiến) Toán (C.Minh) Anh (B.Duyên) AVBN (CR7) Địa (TT.Hiền) Sinh (B.Phượng) GDCD (N.Hồng) Địa (H.Hoa) Pháp (V.Chiêu)

2 GDCD (T.Sơn) Văn (V.Chiến) T.Dục (D.Bá) Tin học (P.Thảo) Toán (C.Minh) T.Dục (Đ.Tuấn) Toán (N.Phương) Anh (H.Loan) C.Nghệ (B.PhượngCN) AVBN (CR7) Hóa (C.Thạch) Lý (H.Yến) Anh (B.Duyên) Pháp (Đ.Triều) GDCD (N.Hồng)

3 Toán (A.Đào) Văn (V.Chiến) Địa (N.Đào) Tin học (P.Thảo) T.Dục (Đ.Tuấn) Toán (N.Phương) Anh (H.Loan) Sử (Q.Minh) Anh (V.Trang) Toán (C.Minh) Sử (X.Huy)

4

5

6

Tiết 1 Toán (A.Đào) Sinh (B.Phượng) GDCD (T.Sơn) Toán (M.Quyên) Anh (H.Nhân) Tin học (P.Thảo) C.Nghệ (Duyên.CN) Anh (H.Loan) Anh (B.Duyên) QP (V.Ninh) Tin học (N.Linh) Toán (C.Minh) Văn (B.Lan) Pháp (Đ.Triều) Anh (V.Trang)

2 Toán (A.Đào) Anh (H.Loan) Địa (N.Đào) GDCD (T.Sơn) C.Nghệ (B.PhượngCN)Anh (V.Trang) Tin học (N.Linh) Địa (H.Hoa) Địa (ĐV.Tuấn) Sinh (Duyên.SI) Địa (TT.Hiền) Toán (C.Minh) Toán (M.Quyên) TOÁN PHÁP (Q.Tâm) QP (V.Ninh)

3 Địa (N.Đào) QP (V.Ninh) C.Nghệ (B.PhượngCN) Anh (H.Danh) Anh (H.Nhân) Anh (V.Trang) Anh (D.Khương) Tin học (N.Linh) Sinh (B.Thủy) Toán (L.Phượng) Toán (C.Minh) T.Dục (K.Thư) Anh (B.Duyên) TOÁN PHÁP (Q.Tâm) Địa (ĐV.Tuấn)

4 QP (V.Ninh) Sử (Q.Minh) Tin học (P.Thảo) Anh (H.Danh) Toán (C.Minh) Địa (H.Hoa) Anh (D.Khương) Sử (X.Huy) Anh (B.Duyên) Toán (L.Phượng) Sinh (B.Phượng) T.Dục (K.Thư) Địa (N.Đào) Pháp (Đ.Triều) TOÁN PHÁP (Q.Tâm)

5 Tin học (P.Thảo) Toán (C.Minh) QP (V.Ninh) C.Nghệ (Duyên.CN) Toán (A.Đào) Sử (Q.Minh) Tin học (N.Linh) Địa (TT.Hiền) Toán (M.Quyên) Anh (K.Thảo) TOÁN PHÁP (Q.Tâm)

6

Tiết 1 AVBN (N10) AVBN (CR7) AVBN (N10) AVBN (N10) AVBN (N10) AVBN (CR7) AVBN (N10) AVBN (M10) AVBN (M10) Toán (M.Quyên) Pháp (V.Chiêu)

2 AVBN (N10) AVBN (CR7) AVBN (N10) AVBN (N10) AVBN (N10) AVBN (CR7) AVBN (N10) AVBN (M10) AVBN (M10) Tin học (N.Linh) Pháp (V.Chiêu)

3 Pháp (V.Chiêu)

4

5

6

Tiết 1 Toán (A.Đào) T.Dục (D.Bá) Anh (H.Nhân) Văn (T.Hương) Toán (C.Minh) Hóa (N.Khôi) Anh (D.Khương) Sử (X.Huy) Lý (T.Hải) Tin học (N.Linh) C.Nghệ (B.Hạnh) Sử (Q.Minh) Toán (M.Quyên) Lý (A.Nhân) Anh (V.Trang)

2 C.Nghệ (B.Hạnh) T.Dục (D.Bá) Sử (Q.Minh) Văn (T.Hương) Hóa (N.Tuấn) GDCD (T.Sơn) Sử (X.Huy) Hóa (M.Hoa) Hóa (A.Hồng) GDCD (V.Quỳnh) Toán (C.Minh) Hóa (T.Vượng) Lý (T.Hải) Lý (A.Nhân) Lý (T.Hiền)

3 Anh (D.Khương) Hóa (N.Tuấn) Văn (M.Thiện) Toán (M.Quyên) Văn (T.Hương) Hóa (N.Khôi) Lý (H.Yến) C.Nghệ (Duyên.CN) Toán (A.Đào) Văn (K.Nguyên) Sử (Q.Minh) Toán (C.Minh) Lý (T.Hải) Sử (X.Huy) Lý (T.Hiền)

4 Toán (A.Đào) GDCD (T.Sơn) Văn (M.Thiện) Lý (N.Lệ) Văn (T.Hương) Anh (V.Trang) Sinh (D.Phượng) GDCD (V.Quỳnh) Lý (T.Hải) Tin học (N.Linh) Lý (T.Hiền) Lý (H.Yến) Sử (Q.Minh) Toán (M.Quyên) Toán (H.Liên)

5 Lý (T.Hải) Toán (H.Liên) Lý (H.Yến) Lý (N.Lệ) Toán (A.Nhật) GDCD (T.Sơn) Hóa (A.Hồng) Anh (V.Trang) Toán (C.Minh) Toán (M.Quyên) Sử (X.Huy)

6

Tiết 1 Anh (D.Khương) C.Nghệ (B.Hạnh) Toán (N.Phương) Lý (N.Lệ) Anh (H.Nhân) Lý (T.Hải) Địa (H.Hoa) Văn (M.Thiện) Toán (A.Đào) Lý (H.Yến) Hóa (C.Thạch) Toán (C.Minh) Địa (N.Đào) Toán (M.Quyên) Toán (H.Liên)

2 Hóa (C.Thạch) Lý (A.Nhân) Anh (H.Nhân) Toán (M.Quyên) Lý (N.Lệ) Toán (A.Nhật) Lý (H.Yến) Toán (C.Minh) Văn (V.Chiến) Anh (V.Trang) C.Nghệ (B.Hạnh) Anh (K.Thảo) Văn (B.Lan) Văn (H.Chương) Toán (H.Liên)

3 C.Nghệ (B.Hạnh) Toán (H.Liên) Hóa (N.Liễu) Anh (H.Danh) Toán (C.Minh) Toán (A.Nhật) Toán (N.Phương) Lý (A.Nhân) Văn (V.Chiến) Toán (L.Phượng) Văn (L.Ngọc) Văn (M.Thiện) Lý (T.Hải) Địa (H.Hoa) Hóa (C.Thạch)

4

5

6

Tiết 1 T.Dục (D.Bá) Toán (H.Liên) Hóa (N.Liễu) Văn (T.Hương) T.Dục (Đ.Tuấn) Văn ( C.Thuý) Văn (V.Chiến) Toán (C.Minh) Toán (A.Đào) Toán (L.Phượng) QP (V.Ninh) Văn (M.Thiện) T.Dục (K.Thư) Toán (M.Quyên) Sử (X.Huy)

2 T.Dục (D.Bá) Địa (N.Đào) Toán (N.Phương) QP (V.Ninh) T.Dục (Đ.Tuấn) Văn ( C.Thuý) Văn (V.Chiến) Lý (A.Nhân) Toán (A.Đào) Lý (H.Yến) Sử (Q.Minh) Văn (M.Thiện) T.Dục (K.Thư) Toán (M.Quyên) Toán (H.Liên)

3 Hóa (C.Thạch) Văn (V.Chiến) Hóa (N.Liễu) Địa (N.Đào) QP (V.Ninh) Sử (X.Huy) T.Dục (Đ.Tuấn) Toán (C.Minh) Sử (Q.Minh) Hóa (A.Hồng) T.Dục (K.Thư) Hóa (T.Vượng) Toán (M.Quyên) T.Dục (D.Bá) Toán (H.Liên)

4 Địa (N.Đào) Văn (V.Chiến) QP (V.Ninh) C.Nghệ (B.PhượngCN)Sử (X.Huy) Toán (A.Nhật) T.Dục (Đ.Tuấn) Văn (M.Thiện) Địa (ĐV.Tuấn) Lý (H.Yến) T.Dục (K.Thư) Hóa (T.Vượng) Văn (B.Lan) T.Dục (D.Bá) Hóa (C.Thạch)

5 Văn ( C.Thuý) Sử (Q.Minh) C.Nghệ (B.PhượngCN)Văn (T.Hương) Toán (A.Nhật) Toán (N.Phương) Văn (M.Thiện) Văn (V.Chiến) Hóa (A.Hồng) Toán (C.Minh) Địa (TT.Hiền) Văn (B.Lan) QP (V.Ninh) Hóa (C.Thạch)

6

Tiết 1 Toán (A.Đào) Văn (V.Chiến) Văn (M.Thiện) Hóa (T.Vượng) Hóa (N.Tuấn) Văn ( C.Thuý) Tin học (N.Linh) Hóa (M.Hoa) Hóa (A.Hồng) Anh (V.Trang) Toán (C.Minh) Tin học (P.An) Anh (B.Duyên) Lý (A.Nhân) Văn (K.Oanh)

2 Lý (T.Hải) Hóa (N.Tuấn) Lý (H.Yến) Toán (M.Quyên) Văn (T.Hương) Văn ( C.Thuý) Văn (V.Chiến) Anh (H.Loan) Anh (B.Duyên) Hóa (A.Hồng) Lý (T.Hiền) Tin học (P.An) Tin học (V.Hải) Hóa (M.Hoa) Tin học (N.Linh)

3 Tin học (P.Thảo) Văn (T.Hương) Tin học (N.Linh) Anh (V.Trang) Anh (D.Khương) Toán (C.Minh) Lý (T.Hải) Văn (K.Nguyên) Anh (B.Duyên) Lý (H.Yến) Tin học (V.Hải) Văn (H.Chương) Lý (T.Hiền)

4

5

6

Tiết 1 Pháp (Đ.Triều) Pháp (V.Chiêu)

2 Pháp (Đ.Triều) Pháp (V.Chiêu)

3 Pháp (Đ.Triều) Pháp (V.Chiêu)

4

5

6

Tiết 1

2

3

4

5

6
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